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BÁO CÁO
Kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về

Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Sa Thầy

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-BPC, ngày 01 tháng 03 năm 2018 của Ban Pháp chế HĐND huyện về giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Sa Thầy. Đoàn giám sát báo cáo kết quả giám sát như sau:

I. KẾT QUẢ GIÁM SÁT
1.  Về công tác chuẩn bị, làm việc với Đoàn giám sát
Trên cơ sở mục đích, yêu cầu của Kế hoạch giám sát của Ban Pháp chế, UBND xã Rờ kơi, Sa Sơn, Hơ Moong và Thị Trấn đã chuẩn bị các văn bản, xây dựng báo cáo, cung cấp các tài liệu liên quan cơ bản đảm bảo theo nội dung giám sát.

Các đơn vị được giám sát mời đầy đủ các thành phần tham gia cùng làm việc với Đoàn giám sát. Buổi làm việc tiến hành nghiêm túc, đã trao đổi thẳng thắn những kết quả làm được, chưa được và đề xuất, kiến nghị những vấn đề còn khó khăn, tồn tại trong công tác triển khai thực hiện. 

2. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện
Sau khi luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực(
), trên cơ sở hướng dẫn của Sở Tư pháp và chỉ đạo của UBND huyện UBND các xã, thị trấn đã chỉ đạo triển khai đúng theo các Thông tư, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ xuống các thôn làng trên địa bàn xã nghiêm túc, hiệu quả.

Công tác hòa giải ở cơ sở đã được mặt trận các cấp quan tâm, hướng dẫn chỉ đạo mặt trận xã phối hợp với chính quyền lồng ghép hoạt động hòa giải các phong trào, cuộc vận động tại cộng đồng dân cư nhằm gắn công tác hòa giải ở cơ sở với nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội của địa phương. Tích cực phối hợp với chính quyền vận động nhân dân giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn trong gia đình, khu dân cư bằng biện pháp hòa giải. Đã chỉ đạo xây dựng quy ước, hướng ước thôn, làng và đề nghị Ủy ban nhân huyện ra quyết định phê duyệt.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI  Ở CƠ SỞ

1. Về cơ cấu tổ chức
Qua giám sát thực tế các xã đã phân công 1 cán bộ công chức Tư pháp xã phụ trách công tác hòa giải ở cơ sở(
). 
Việc thành lập, kiện toàn các tổ hòa giải tại các thôn đã được các cấp ủy, chính quyền và mặt trận các xã, thị trấn quan tâm thực hiện, tại thời điểm giám sát có 24/24 thôn của 4 xã, thị trấn có Tổ hòa giải. UBND xã Rơ Kơi có 6 tổ hòa giải/6 thôn với tổng số hòa giải viên 51 thành viên, mỗi tổ hòa giải có từ 7 đến 9 hòa giải viên. UBND xã Sa Sơn hiện nay có 4 tổ hòa giải và hòa giải viên: Tổng số hòa giải viên 25 thành viên là cán bộ mặt trận và các đoàn thể 18 người. 

Các tổ trưởng, tổ hòa giải của thôn, làng đã được tập huấn nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải ở cơ sở năm 2016, theo Quyết định số 4077/QĐ - BTP ngày 31/12/2014 của Bộ Tư pháp. 

2. Về hoạt động của Tổ hòa giải
Qua giám sát tại các xã, thị trấn, Đoàn giám sát nhận thấy trong thời gian qua việc tổ chức thực hiện Luật hòa giải đã tác động tích cực đến đời sống xã hội của người dân, ý thức của người dân cũng được nâng lên, các vụ việc tranh chấp xảy ra được giải quyết kịp thời dưới cơ sở, hạn chế đáng kể việc khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp. 

Công tác lãnh chỉ đạo của cấp ủy chính quyền được tăng cường, thường xuyên quan tâm đến hoạt động cơ sở, tổ chức sơ, tổng kết công tác hòa giải, xem xét biểu dương khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác hòa giải ở cơ sở hàng năm.

	STT
	Tên đơn vị
	Số vụ việc
	Số cuộc hòa giải thành
	Số cuộc hòa giải không thành

	01
	Xã Rơ Kơi
	36
	36
	0

	02
	Xã Sa Sơn
	21
	19
	02

	03
	UBND Thị Trấn
	85
	72
	13

	04
	Xã Hơ Moong
	35
	30
	05

	
	Tổng:
	177
	157
	20


Qua kết quả kiểm tra công tác hòa giải cơ sở và báo cáo kết quả tự kiểm tra của các xã, thị trấn thì số vụ việc tiếp nhận hòa giải của các tổ hòa giải trên địa bàn huyện từ năm 2015 đến ngày 31/12/2017 gồm 4 xã (Rơ Kơi, Sa Sơn, Thị Trấn và Hơ Moong) là 177 vụ việc, đã hòa giải thành 157 đơn đạt tỷ lệ 94,12%.
Số vụ việc hòa giải thường tập trung vào lĩnh vực như đất đai, dân sự, hôn nhân gia và gia đình, tranh chấp nhỏ trong sinh hoạt cộng đồng
.

Hàng năm UBND huyện Sa Thầy thường xuyên tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ Hòa giải và kết hợp việc tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành, các phương pháp, cách thức tiến hành hòa giải và các giá trị chuẩn mực đạo đức xã hội tốt đẹp cho đội ngũ cán bộ hòa giải ở cơ sở để cán bộ hòa giải cơ sở nắm bắt kịp thời phục vụ công tác hòa giải. 

Thông qua hoạt động hòa giải đã góp phần duy trì, củng cố sự Đoàn kết nội bộ nhân dân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phát huy đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật trong cộng đồng dân cư.
 3. Hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải.

Các đơn vị được giám sát đã thực hiện việc hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở theo Quyết định số 70/2014/QĐ – UBND ngày 19/12/2014 Của UBND Tỉnh Kon Tum về việc quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn Tỉnh Kon Tum, chi thù lao cho các vụ việc hòa giải theo đúng quy định. 

Về phương thức thanh toán: Tổ hòa giải gửi đơn và biên bản hòa giải, công chức Tư pháp xã tổng hợp đề nghị kế toán thẩm định trình chủ tịch, tổ trưởng tổ hòa giải ký nhận tiền từ thủ quỹ.

Mặc dù kinh phí hỗ trợ hoạt động của các tổ hòa giải tại các xã, thị trấn còn hạn chế nhưng với tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt tình, lực lượng hòa giải viên bằng kiến thức, kinh nghiệm sống, bằng lòng tận tâm với công việc đã chủ động tích cực, kiên trì tiến hành hòa giải thành nhiều vụ việc, góp phần đem lại sự yên vui, giữ được tình làng nghĩa xóm, trong gia đình và cộng đồng dân cư. Những trường hợp qua nhiều lần hòa giải nhưng không đạt được sự tự nguyện thỏa thuận của các bên, các tổ hòa giải đều kịp thời chuyển UBND xã, thị trấn để tiếp tục hòa giải và giải quyết, xem xét theo đúng thẩm quyền, không để tồn đọng kéo dài. 
4. Công tác kiểm tra sơ kết, tổng kết, khen thưởng
Qua giám sát còn một số xã và Thị trấn đã thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, thống kê định kỳ 6 tháng, hàng năm theo quy định tại thông tư 04/2016/TT-BTP của Bộ tư pháp báo cáo cho cấp trên đúng thời gian quy định.

- Công tác chủ trì phối hợp giữa UBND xã và UBMTTQ xã cùng cấp và các tổ chức thành viên của mặt trận trong hoạt động hòa giải ở cơ sở như: kiện toàn tổ chức, theo dõi, kiểm tra tổ chức và hoạt động hòa giải cơ sở, qua đó giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn để bầu làm hòa giải viên, miễn nhiệm các thành viên tổ hòa giải không đủ tiêu chuẩn, tạo điều kiện cho các thành viên mặt trận tham gia tích cực vào công tác hòa giải cơ sở, động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng cũng cố tổ chức hoạt động hòa giải cơ sở, gắn hoạt động hòa giải với việc xây dựng và thực hiện các cuộc vận động, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư.

- Thời gian qua việc triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật hòa giải, UBMTTQVN và các tổ chức thành viên các xã, thị trấn đã tích cực tham gia tốt vào công tác tuyên truyền pháp luật và vân động nhân dân trong các cuộc hòa giải. Trong mỗi tổ hòa giải, nòng cốt có sự tham gia của MTTQVN và các đoàn thể: Hội liên hiệp phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội nông dân, Hội người cao tuổi…những người uy tín ở địa phương.

- Việc tổ chức sơ kết, tổng kết về hoạt động hòa giải cơ sở đã được chính quyền các xã quan tâm thực hiện. Qua đó giúp các cấp hiểu rỏ những điều kiện thuận lợi, khó khăn và kết quả đạt được cũng như đề xuất, kiến nghị công tác hòa gải ở cơ sở, đồng thời đánh giá hàng năm đã bình chọn công khai dân chủ những tập thể tổ hòa giải, hòa gải viên tiêu biểu để khen thưởng. Điển hình như xã Sa Sơn đã làm tốt công tác khen thưởng biểu dương những thành tích của cán bộ hòa giải cơ sở dưới thôn, làng.  

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
Tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện thời gian qua đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, công tác hòa giải được tiến hành ngày càng hiệu quả, tỷ lệ hòa giải thành trong các số vụ việc phát sinh hàng năm được chú trọng góp phần ngăn chặn kịp thời các mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở. Hoạt động hòa giải đã giúp cho công dân, tổ chức tiết kiệm được kinh phí, hạn chế việc khiếu kiện lên các cơ quan có thẩm quyền. Có được kết quả như vậy là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền và nhận thức đúng đắn về vai trò công tác hòa giải của các ngành, đơn vị địa phương.

Đảng ủy lãnh đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể phối hợp kiện toàn đội ngũ, bố trí kinh phí; pháp luật về hòa giải được phổ biến tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân nên trong thời gian qua công tác hòa giải trên địa bàn xã đạt kết quả chất lượng và tỷ lệ hòa giải thành đạt cao, lực lượng hòa giải được nâng lên cả về chất lượng, đội ngũ làm công tác hòa giải được quan tâm tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, đã góp phần rất lớn trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sự đoàn kết giúp đỡ trong cộng đồng dân cư.

2. Tồn tại, hạn chế

- Một số thành viên Tổ hòa giải thôn chưa nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở.

- Trình độ hiểu biết pháp luật của đội ngũ hòa giải viên cơ sở chưa đồng đều nên ảnh hưởng đến chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở; chưa mở sổ sách theo mẫu quy định của Bộ tư pháp
.

- Công tác phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với Mặt trận và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác hòa giải ở cơ sở chưa được thực hiện thường xuyên và thiếu chủ động.

- Các hòa giải viên hoạt động trên tinh thần tự nguyện nhưng chế độ bồi dưỡng khen thưởng, hỗ trợ văn phòng phẩm, biễu mẫu hoạt động…cho các hòa giải viên chưa thực hiện gây ảnh hưởng không nhỏ, tác động đến tâm tư tình cảm và kết quả hoạt động hòa giải cơ sở.

- Một số đơn vị chưa tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá hàng năm để bình chọn công khai dân chủ những tập thể tổ hòa giải, hòa giải viên tiêu biểu để thực hiện khen thưởng.

3. Nguyên nhân

- Việc hỗ trợ, trang bị tài liệu pháp luật để hòa giải viên tự nghiên cứu, tìm hiểu nâng cao năng lực cũng như việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng cho đội ngũ hòa giải viên còn hạn chế, chưa thường xuyên. Tài liệu pháp luật cũng như các tài liệu hướng dẫn kỹ năng hòa giải ở cơ sở cung cấp cho tổ hòa giải, hòa giải viên chưa kịp thời, chưa đầy đủ. Hầu hết hòa giải viên ở các xã, thị trấn chưa được bồi dưỡng đầy đủ toàn diện nội dung kiến thức và các kỹ năng theo chương trình khung do Bộ Tư pháp ban hành. Hình thức tập huấn, bồi dưỡng chậm được đổi mới, thiếu linh hoạt, đa dạng. Phương pháp bồi dưỡng chưa phù hợp với hòa giải viên thường là người cao tuổi nên hiệu quả chưa cao.

- Nhận thức hiểu biết của một số hộ dân về hoạt động hòa giải chưa cao, nhiều vụ việc khi tổ hòa giải đến giải quyết thì không được tôn trọng, đôi lúc người dân còn có thái độ coi thường, không hợp tác…điều này đã ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở.

- Việc đầu tư kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải viên ở cơ sở và thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên hiện nay ở các xã, thị trấn chưa đồng đều và nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu.

IV. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

1. Đối với UBND huyện

- Quan tâm bố trí hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của tổ hòa giải và hòa giải viên.Rà soát, đánh giá toàn diện để tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp huyện.

- Chỉ đạo Phòng Tư Pháp huyện tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho đội ngũ quản lý nhà nước về hòa giải và hòa giải viên; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về hòa giải, vụ việc hòa giải, cung cấp tài liệu cho hòa giải viên, tổ chức các hội thi hòa giải viên giỏi ở cơ sở.
2. Các đơn vị được giám sát

- Các cấp uỷ đảng, chính quyền cần quan tâm tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác hoà giải cơ sở. Đây là giải pháp có ý nghĩa quan trọng mang tính quyết định đối với hiệu quả của công tac hoà giải ở cơ sở. 

- Thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, tổ hòa giải và hòa giải viên; thực hiện việc củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định của Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Đảm bảo kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định

- Xây dựng kế hoạch phát huy ưu điểm và khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được Đoàn giám sát chỉ ra, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Ban Pháp chế HĐND huyện chậm nhất vào ngày 10/6/2018.
Trên đây là báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Sa Thầy. Đoàn giám sát của Ban Pháp chế báo cáo HĐND huyện biết./.

	Nơi nhận:



                                 

- Các Đại biểu HĐND huyện;
                           - TT HĐND, UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện;

- Tòa án nhân dân huyện;

- Lưu: VT, BPC.
	TM. ĐOÀN GIÁM SÁT

TRƯỞNG ĐOÀN

(Đã ký)

Nguyễn Đăng Khoa


(�) Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013; Nghị định số 15/2014/NĐ – CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở; Quyết định số 217 – QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính Trị; Quyết định số 4077/QĐ – BTP ngày 31/12/2014 của Bộ Tư Pháp; Thông tư số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/07/2014 Thông tư liên tịch quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; Kế hoạch số 2921/KH – UBND  ngày 16/12/2013 về tổ chức thi hành Luật hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kế hoạch số 42/KH – UBND, ngày 7/04/2016 của UBND huyện Sa Thầy về tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở năm 2016.


(�) Xã Rơ Kơi, Sa Sơn, Thị Trấn và Hơ Moong.


(�) UBND Thị Trấn tổng số vụ việc tiếp nhận hòa giải từ thời điểm năm 2015 đến 31/12/2017 là 85 vụ việc trong đó 72 vụ hòa giải thành (trong đó lĩnh vực đất đai 48 vụ việc, hôn nhân gia đình 07 vụ việc, mẫu thuẫn trong gia đình 05, trộm cắp vặt 03 vụ, vệ sinh môi trường 03 vụ; 06 vụ việc khác); 13 vụ việc không thành chuyển cấp thẩm quyền khác giải quyết (gồm lĩnh vực đất đai 05 vụ việc, hôn nhân gia đình 03 vụ việc, vệ sinh môi trường 02 vụ; trộm cắp tài sản 01 vụ việc, vụ việc khác 02 vụ việc); nguyên nhân do tổ hòa giải cơ sở giải thích chưa thấu tình đạt lý. Vụ việc hòa giải tập trung vào lĩnh vực đất đai, hôn nhân và gia đình cụ thể hòa giải liên quan đến lĩnh vực đất đai 48 vụ còn lại là thuộc các lĩnh vực khác. công tác hoạt động của tổ hòa giải và hòa giải viên cơ sở tại UBND xã Hơ Moong được duy trì một cách thường xuyên, thống nhất đồng bộ và có hiệu quả đã góp phần ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, tranh chấp trong cộng đồng dân cư từ năm 2015 đến 31/12/2017 đã tiếp nhận 35 ;số vụ hòa giả thành. 30 vụ việc, tỷ lệ hòa giải thành đạt 85%; số vụ hòa giải không thành 05 vụ đạt tỷ lệ 15%; Số vụ việc hòa giải tập trung các lĩnh vực cụ thể "dân sự  07 vụ, đất đai 03 vụ, hôn nhân và gia đình 07 vụ, mâu thẫn tranh chấp khác 18 vụ".


(�) Xã Hơ Moong, Thị Trấn





PAGE  
6

